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	STT
	Tên lớp
	Giáo viên

	1
	MGL A1
	Nguyễn Thị Phương Ly

	
	
	Nguyễn Thị Hiền

	2
	MGL A2
	Nguyễn Thị Tâm

	
	
	Thạch Thanh Thủy

	3
	MGL A3
	Vũ Minh Hồng

	
	
	Vũ Thu Thủy

	4
	MGL A4
	Nguyễn Thị Lệ Thanh

	
	
	Nguyễn Thị Thu Hà

	5
	MGL A5
	Nguyễn Thúy Hồng

	
	
	Đào Thị Thúy Hằng

	
	
	Trần Thị Hương

	6
	MGN B1
	Nguyễn Thị Thủy

	
	
	Bùi Ngọc Lan

	7
	MGN B2
	Nguyễn Thị Hồng

	
	
	Tống Thị Bích Liên

	8
	MGN B3
	Vũ Hải Ly

	
	
	Kiều Thị Tin

	9
	MGN B4
	Đỗ Thúy Nga

	
	
	Phạm Thanh Huyền

	10
	MGB C1
	Hoàng Thị Thùy Dung

	
	
	Trần Thị Thu Huyền

	11
	MGB C2
	Nguyễn Thu Hương

	
	
	Vũ Thị Đông

	12
	MGB C3
	Nguyễn Thị Nhất

	
	
	Nguyễn Thị Thu Hằng

	13
	MGB C4
	Nguyễn Thị Lan

	
	
	Đinh Thị Hiền

	14
	Nhà trẻ D1
	Phùng Thị kim Dung

	
	
	Ngô Thùy Linh

	15
	Nhà trẻ D2
	Vũ Thị Hà

	
	
	Nguyễn Thị Tình

	16
	Nhà trẻ D3
	Nguyễn Thị Hạnh

	
	
	Trần Hải Yến



